BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN KHOA HỌC - LỚP 5
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
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Câu 1 ( 1 điểm - M1): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Phụ nữ có thai nên tránh việc nào sau đây ? 
 A. Ăn uống đủ chất, đủ lượng.
 B. Sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá.
 C. Đi khám thai định kì: 3 tháng 1 lần
 D. Giữ cho tinh thần thoải mái.
Câu 2 (1 điểm - M2): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Cơ thể chúng ta được hình thành từ khi nào? 
A. Khi trứng rụng ra khỏi buồng trứng của mẹ.
B. Khi tinh trùng vào ống dẫn trứng.
C. Khi có sự kết hợp giữa tinh trùng của bố và trứng của mẹ.
Câu 3 (0,5 điểm - M1): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Bệnh nào dưới đây không lây do muỗi truyền ? 
A.Sốt rét                                                       B.Viêm gan A
     C.Sốt xuất huyết                                           D.Viêm não
Câu 4 (0,5 điểm – M2): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Trong các bệnh dưới đây, bệnh nào lây qua cả đường sinh sản và đường máu?
A. AIDS          B. Sốt xuất huyết              C. Viên não          D. Sốt rét
Câu 5 (1 điểm – M1): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với người nhiễm HIV/AIDS?
A. Không xa lánh                                            B. Không phân biệt đối xử
C. Thông cảm, hỗ trợ, động viên                    D. Tất cả các ý trên
Câu 6 (0,5 điểm – M2): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.  Chất dẻo được làm ra từ đâu?
A.Từ vật tái chế                                                       B.Từ túi nilon
C. Từ gỗ                                                                   D.Từ dầu mỏ và than đá
 Câu 7 (0,5 điểm – M2): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người?
A. Vì ở tuổi này, cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng
B. Vì ở tuổi này, cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển
C. Vì ở tuổi này có những biến đổi về tình cảm, suy nghĩ và mối quan hệ xã hội
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 8 (1 điểm – M2). Em hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau để nêu lên đặc điểm chung cho gạch, ngói và thủy tinh thường ? 
- Đặc điểm chung cho gạch, ngói, thủy tinh thường là: .............................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm – M2): Điền các từ sau vào chỗ có dấu chấm (…) để hoàn chỉnh đoạn văn trả lời cho câu hỏi sau: Vì sao không nên sử dụng các chất gây nghiện?
(sức khỏe, tinh thần, không, tiêu hao, mất trật tự,)
Các chất gây nghiện ảnh hưởng đến…………………, tính mạng của người sử dụng và người xung quanh; làm …………….. ..tài sản vật chất và ……………….của bản thân, gia đình và xã hội; gây ……………………..an ninh xã hội. Cần nói…………….với các chất gây nghiện.
Câu 10 (1 điểm – M3 ): Em hãy nêu một số việc làm để phòng tránh bị xâm hại?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………
Câu 11 (1 điểm – M2): Nêu những việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12 (1 điểm – M4):  Cao su có tính chất gì? Kể tên một số đồ vật làm từ cao su?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………....../.
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Câu 8 (1đ)  - Đặc điểm chung cho gạch, ngói, thủy tinh thường là: dễ vỡ
Câu 9 (1 điểm) Thứ tự từ cần điền: sức khỏe, tiêu hao, tinh thần, mất trật tự, không
Câu 10 (1 điểm)  En hãy nêu một số việc làm để phòng tránh bị xâm hại?
· Không đi một mình nơi tối tăm vắng vẻ
· Không ở trong phòng một mình với người lạ
· Không nhận tiền quà, sự giúp đỡ của người khác mà không rõ lĩ do
· Không đi nhờ xe của người lạ
· Không để người lại vào nhà khi chỉ có một mình.

  Câu 11 (1 đ). 
*Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ cần:
- Tìm hiểu, học tập để biết rõ về Luật Giao thông đường bộ.
-  Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ (đi đúng phần đường quy định, đội mũ bảo hiểm theo quy định, .. )
- Thận trọng khi đi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.
- Không đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường.

 Câu 12 (1đ)  
- Tính chất: Cao su có tính đàn hồi tốt, ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh; cách điện, cách nhiệt; không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác khác.
- Một số đồ vật làm từ cao su: săm, lốp xe, quả bóng đá, ủng, gang tay,...

  







